
MA TRẬN KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (50 câu - 10điểm)
	TT
	Nội dung/bài/chủ đề
	Mức độ
	Số câu
	Ghi chú

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	1
	Mệnh đề, tập hợp
	2
	3
	
	
	5
	1,0 điểm

	2
	Đại cương về hàm số. 
	2
	2
	1
	
	5
	1,0 điểm

	3
	Hàm số bậc nhất, bậc hai.
	3
	3
	
	1
	7
	1,4 điểm

	4
	Phương trình (điều kiện xác định, phép bđ tương đương, pt hệ quả )
	2
	1
	
	
	3
	0,6 điểm

	5
	Pt bậc nhất, pt bậc hai và pt quy về bậc 1, 2)
	1
	2
	1
	1
	5
	1,0 điểm

	6
	Định lý vi-ét và ứng dụng
	1
	2
	1
	1
	5
	1,0 điểm

	7
	Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
	2
	2
	1
	
	5
	1,0 điểm

	8
	Tổng, hiệu của các vectơ. 
	1
	1
	
	
	2
	0,4 điểm

	9
	Tích của một vectơ với một số.
	1
	
	
	1
	2
	0,4 điểm

	10
	Hệ trục tọa độ
	1
	1
	
	
	2
	0,4 điểm

	11
	Gía trị lượng giác của góc từ 00 đến 1800 ; Góc giữa hai vecto.
	2
	1
	
	
	3
	0,6 điểm

	12
	Tích vô hướng của hai vecto (Định nghĩa, tính chất, ứng dụng, biểu thức tọa độ)
	2
	2
	1
	1
	6
	1,2 điểm

	
	Tổng số
	0,2x20=
4,0 điểm
	0,2x20=
4,0điểm
	0,2x5=
1,0điểm
	0,2x5 =
1,0điểm
	50
	10điểm







TRƯỜNG THPT
NGUYỄN GIA THIỀU
ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN TOÁN – LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề

Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 1. Cho tập hợp A và a là một phần tử của tập hợp A. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến   “ chia hết cho 4 ” với  là số nguyên. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. 



.      	B. .    	C. .	D. .    

Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề “Phương trình  vô nghiệm” là:

	A. Phương trình  không có nghiệm.

	B. Phương trình  có nghiệm.

	C. Phương trình  có 2 nghiệm phân biệt.

	D. Phương trình  có nghiệm kép.

Câu 4. Gọi A là tập hợp các số thực không nhỏ hơn 1 và B là tập hợp các số thực có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 2. Tìm 




	A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 5. Cho Tập hợp bằng?




	A. 	B. 	C. 	D. 

 Câu 6. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị nhận Oy là trục đối xứng:




	A. .	B. .	          C. .	    D. .

Câu 8. Cho hàm số. Tập xác định của hàm số là:




	A. .                 B. .	C. .		D. .
Câu 9. Trong các quy tắc sau, quy tắc nào không phải là một hàm số?
A. Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực dương với căn bậc hai của nó.
B. Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực với căn bậc ba của nó.
C. Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực với bình phương của nó.
D. Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực dương với giá trị tuyệt đối của nó.




Câu 10. Biết giá trị nhỏ nhất của hàm số  là  với . Tính .




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 11. Tìm  để đường thẳng  song song với đường thẳng .




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 12. Cho parabol  . Xét dấu hệ số  và biệt thức  khi  cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt và có đỉnh nằm phía trên trục hoành.




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 13. Tìm tọa độ giao điểm hai parabol  và  là:



	A. , .	B. .


	C. .	D. .

Câu 14. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15. Cho hàm số . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. 
Hàm số có tập xác định là .
B. Hàm số đã cho là hàm số lẻ.
B. 
Hàm số đồng biến trên 
C. 
Hàm số không đổi trên 
Câu 16. Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống đất. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, trong đó x là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi quả bóng được đá lên; y là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá từ độ cao 1,0m. Sau đó 1 giây, quả bóng đạt độ cao 3m và 2 giây sau khi đá lên, nó ở độ cao 4m (xem hình vẽ sau). Hỏi sau bao lâu thì quả bóng sẽ đạt được độ cao lớn nhất kể từ khi đá lên (tính chính xác đến hàng phần trăm)?
[image: ]

	A. 2,51.	B. 2,50	C. 2,52.	D. .
Câu 17. Chọn phép biến đổi đúng trong các phép biến đổi sau:


A.                 		B.                   



C.                                             D.  = 2                                                          

Câu 18. Điều kiện xác định của phương trình  là : 




A.        		B.         		C. 	   	 D. 
Câu 19. Xét lời giải bài toán sau khi giải phương trình:



Thử lại ta thấy  không thỏa mãn phương trình đã cho. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.
Hỏi lời giải trên đúng hay sai. Nếu sai thì sai ở bước nào?
A. Lời giải đúng.             	B.   Sai ở bước 2         	   C. Sai ở bước 3          		D. Sai ở bước 1

Câu 20. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm? 
A. 0            	B. 1           	C. 2          	D. Vô số.



Câu 21. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc  để phương trình  có nghiệm.




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 22. Phương trình  (với  là tham số) có bao nhiêu nghiệm ?
	A. Có 2 nghiệm.             B. Có 3 nghiệm.         C. Có 4 nghiệm.	       D. Vô nghiệm.

Câu 23. Phương trình  có hai nghiệm cùng dấu khi và chỉ khi :




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 24. Giả sử phương trình ( là tham số) có hai nghiệm là . Tính giá trị biểu thức  theo .




	A. .                   B. .	C. .			D. 


[bookmark: TestQ_0]Câu 25. Tìm m để phương trình  có  nghiệm phân biệt.




[bookmark: TestA_0][bookmark: TestB_0][bookmark: TestC_0][bookmark: TestD_0]	A. .                      B. .	C. .	       D. .








Câu 26. Cho parabol  và đường thẳng . Tìm tổng tất cả các giá trị của tham số  để  cắt  tại hai điểm phân biệt  sao cho diện tích tam giác  bằng .




	A. .	B. . 	C. .	D. .


Câu 27. Tổng các nghiệm của phương trình  =  là:   A. 4        B. 3        C. 5        D. 2



Câu 28: Trong mặt phẳng tọa độ , giao điểm của hai đường thẳng   và  là 




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 29: Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào vô số nghiệm?




A.  .	B. .	C.  .	D. .



Câu 30: Xét hệ phương trình  với là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của tham số  để hệ đã cho vô nghiệm ?




A. 			B. 			C. 			D. 





Câu 31: Cho hai phương trình :        (1)    và           ( 2) , với là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để hai phương trình đã cho có nghiệm chung ?




A. 		B. 			C. 			D. 



Câu 32: Xét hệ phương trình  với là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương nhỏ hơn 20  của tham số  để hệ đã cho có đúng 4 nghiệm phân biệt?




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 33: Tổng của các vectơ  là

A. .

B. .

C. .

D. .




Câu 34. Cho hình thoi  cạnh và có . Tính  ?

A. .

B. .

C. .

D. .




Câu 35 . Cho tam giác  có  là trọng tâm. Gọi  là trung điểm cạnh .  Mệnh đề nào sau đây sai?


A. , với mọi điểm .

B. .

C. .

D. .






Câu 36 . Trong mặt phẳng tọa độ  cho tam giác  có . Gọi lần lượt là trung điểm các cạnh . Tìm tọa độ vectơ ?

A. .

B. .

C. .

D. .








Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có . Gọi  là trọng tâm tam giác.  Điểm  thỏa mãn . Tọa độ điểm là:




[bookmark: c61a][bookmark: c61b][bookmark: c61c]A. .	B. 	C. .	D. .


Câu 38. Cho hình vuông . Tính ?




A.. 	B. .	C. .	D. .


Câu 39. Cho  thỏa mãn  . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:




A. . 	B. .	C. .	D. .


Câu 40. Cho . Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 41. Trong hệ tọa độ , cho hai véc tơ  và . Tính  ?




A.  		B.  		C.  			D. 


Câu 42. Cho  là trung điểm đoạn thẳng , đẳng thức nào sai?




А. 	B. 	       C. 	D. 





Câu 43. Cho hình chữ nhật  có . Gọi là trung điểm cạnh .  Tính ?




A.. 	B. .	C. .	D. .







Câu 44. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có. Gọi là chân đường cao của tam giác. Tổng  bằng




A. .				B..				C..			D. .




Câu 45. Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  vuông cân tại  . Biết  điểm  và điểm C nằm phía trên trục hoành .Tính độ dài đoạn thẳng CO?




A. .			B. .			C. .		D. .





Câu 46. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình có  nghiệm phân biệt ,.





	A. .                      B. .	C.  hoặc .	    D. .





Câu 47. Cho tam giác  đều cạnh và là một số thực âm thay đổi. Tập hợp các điểm  thỏa mãn là

A. Một đường tròn có bán kính bằng .			

B. Một đoạn thẳng có độ dài bằng .

C. Một đoạn thẳng có độ dài bằng .

D. Một đoạn thẳng có độ dài bằng .




Câu 48. Cho tam giác đều cạnh . Gọi  là một điểm bất kì . Tổng đạt giá trị nhỏ nhất bằng?




A. .			B. .			C. .		D. .




Câu 49. Gọi  (với) là một nghiệm của của phương trình Tính .
A. 0.        	B. 1.        	C. 2.       	 D. 3.




Câu 50. Có bao nhiêu giá trị nguyên của để phương trình  có đúng  nghiệm thuộc .




	A. .	B. .	C. .	D. .
_______________ HẾT _______________
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